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LỜI NÓI ĐẦU

Thuế là một môn học trong chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Môn học này giúp
cho sinh viên kiến thức về thuế nói chung và một số quy định cốt lõi của luật thuế giá trị gia
tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu
nhập cá nhân, thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường. Học tập môn học
này giúp cho sinh viên có kỹ năng nhận biết được các loại thuế chủ yếu đối với doanh
nghiệp, tính toán được các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong kỳ đồng thời phát huy
khả năng tự nghiên cứu văn bản luật phù hợp với từng thời kỳ nhất định.

Mỗi cá nhân, tổ chức đều cần biết đến các luật thuế vì ai cũng bị luật thuế chi phối.
Việc am hiểu luật thuế sẽ giúp cá nhân, tổ chức làm đúng theo quy định của pháp luật đồng
thời có thể tranh thủ những ưu đãi trong luật thuế. Như vậy, học “Thuế” không những hữu
ích đối với học sinh, sinh viên ngành kinh tế  mà còn hữu ích đối với bất kỳ người học nào. 

 Với kinh nghiệm giảng dạy môn “Thuế” và tham khảo tài liệu giảng dạy của một số
trường đại học, cao đẳng, văn bản luật và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đồng
nghiệp, tác giả đã biên soạn tập bài giảng “Thuế” với cách trình bày dễ nhớ, dễ hiểu nhất
để người đọc, người học có thể tiếp cận các luật thuế dễ dàng nhất. Bên cạnh đó tập bài
giảng này cũng cung cấp một số ví dụ thực tế thiết thực để người học, người đọc có thể tự
nghiên cứu các tình huống tương tự. Tập bài giảng bao gồm 6 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về thuế

Chương 2: Thuế giá trị gia tăng

Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiêp

Chương 6: Các loại thuế khác

Tập bài giảng “Thuế” là tài liệu giảng dạy cho giảng viên và học tập của học sinh -
sinh viên ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai đồng thời là tài liệu
tham khảo cho học sinh – sinh  viên bậc trung học, cao đẳng, cũng như cá nhân muốn tìm
hiểu về thuế.

Tác giả chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học, các chuyên gia,
đồng nghiệp đã tạo điều kiện và góp ý để hoàn thiện tập bài giảng này.

Trong quá trình biên soạn tập bài giảng khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả
mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và độc giả để hoàn thiện bài
giảng trong lần tái bản sau.

Lào Cai, tháng 8 năm 2016

Lê Thị Phương Mai
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

GTGT: Giá trị gia tăng

TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt

XK: Xuất khẩu

NK: Nhập khẩu

TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

sp: sản phẩm

DN: Doanh nghiệp

TNCN: Thu nhập cá nhân

BVMT: Bảo vệ môi trường
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Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ

1.1. THUẾ VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ TRONG NỀN KINH TẾ

1.1.1. Sự ra đời và tính tất yếu khách quan của thuế

Nhà nước là một tổ chức chính trị, đại diện quyền lợi cho giai cấp thống trị, thi hành
các chính sách do giai cấp thống trị đặt ra nhằm cai trị xã hội. Khi Nhà nước ra đời cần có
nguồn tài chính để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình vì vậy Nhà nước phải dùng
quyền lực vốn có để tập trung một bộ phận của cải trong xã hội vào tay Nhà nước. Việc Nhà
nước huy động tập trung nguồn của cải xã hội có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác
nhau, trong đó có hình thức đóng góp bắt buộc được gọi là thuế.

Thuế trải qua quá trình phát triển theo từng giai đoạn của hình thái Nhà nước khác
nhau, từ không được quy định cụ thể đến được quy định cụ thể dưới dạng pháp luật và trở
thành công cụ sắc bén của Nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế. 

Trong chế độ phong kiến phân quyền, thuế khóa rất đơn giản thường có tính chất
tượng trưng, lúc đó các cá nhân cung cấp các dịch vụ cho chủ thái ấp, chư hầu được coi là
khoản nộp thuế, nó không được quy định rõ ràng thống nhất. Đến chế độ phong kiến tập
quyền, nhà nước quân chủ ra đời, để cung cấp lương bổng cho quân sĩ, quan lại nhà cầm
quyền đã đặt ra một hệ thống thuế khóa nhằm huy động sự đóng góp tiền bạc của cải của
dân cho đế chế.

Khi cách mạng tư sản thế giới thành công, giai cấp tư sản lên nắm quyền xây dựng
nhà nước tự do, không can thiệp vào hoạt động kinh tế của các lực lượng thị trường. Cho
nên thuế có vai trò nuôi sống bộ máy nhà nước và đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước
trong việc bảo vệ quốc phòng an ninh.

Đến 1929 – 1933 nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa rơi vào tình trạng khủng
hoảng, cho thấy mô hình nhà nước không can thiệp vào nền kinh tế đã bộc lộ nhiều hạn chế
không còn phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử xã hội loài người. Từ  đó đến nay mô
hình nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường có sự can thiệp của nhà nước tỏ ra phù hợp
và có hiệu quả. Nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh tế bằng cách lập ra các chương trình
đầu tư lớn, thực hiện phân phối lại sản phẩm xã hội thông qua công cụ Ngân sách Nhà nước,
thuế lúc này được sử dụng như một công cụ sắc bén điều tiết nền kinh tế.

Như vậy, thuế phát sinh, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời tồn tại và phát triển
của Nhà nước. Vì thế, thuế là một phạm trù có tính lịch sử và là một tất yếu khách quan.
Ngày nay, cùng với việc mở rộng các chức năng của nhà nước và sự phát triển của quan hệ
hàng hóa – tiền tệ, các hình thức thuế ngày càng phong phú, công tác quản lý thuế ngày
càng hoàn thiện hơn. Thuế thực sự trở thành công cụ quan trọng, có hiệu quả của nhà nước
để tác động đến đời sống kinh tế xã hội đất nước.

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của thuế

1.1.2.1. Khái niệm

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho nhà nước
theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn
xã hội.

1.1.2.2. Đặc điểm của thuế

a. Thuế là khoản thu nộp bắt buộc vào ngân sách nhà nước
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Tính bắt buộc thể hiện ở chỗ, đối với người nộp thuế, đây là nghĩa vụ chuyển giao tài
sản của họ cho nhà nước khi có đủ điều kiện mà không phải là quan hệ thanh toán dù trong
hợp đồng hay ngoài hợpđồng. Đối với các cơ quan thu thuế, khi thay mặt nhà nước thực
hiện các hành vi nhất định cũng không được phép lựa chọn thực hiện hay không thực hiện
hành vi thu thuế, có sự phân biệt đôi xử đối với người nộp thuế.

Đặc tính bắt buộc của thuế là một trong những dấu hiệu quan trọng để phân biệt thuế
với các khoản thu trên cơ sở tự nguyện hình thành nên ngân sách nhà nước. Điều này có ý
nghĩa pháp lý quan trọng khi ban hành pháp luật về thuế và chi phối phương pháp thực hiện
thu thuế của các ở quan nhà nước có thẩm quyền.

Tính bắt buộc của thuế có mối quan hệ mật thiết với tính không hoàn trả. Do thuế
không có tính hoàn trả, về lý thuyết, khó tìm thấy sự tự nguyện khi nộp thuế - hành vi
chuyển giao một khối lượng tài sản cho nhà nước và chắc chắn sẽ không nhận lại được
chúng trong tương lai. Vì vậy, để thực hiện thu thuế ổn định, phải sử dụng biện pháp bắt
buộc như là một thuộc tính cơ bản của thuế.
b. Thuế gắn với yếu tố quyền lực

Tính quyền lực của thuế được xuất phát bởi lý do xuất hiện các khoản thu về thuế của
nhà nước. Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước, thực hiện việc cung cấp cơ sở
vật chất cho nhà nước thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Các nhà kinh tế,
chính trị đều thống nhất cho rằng thuế là biện pháp chủ yếu của nhà nước để nhà nước điều
tiết hoặc can thiệp vào nền kinh tế. Bằng quyền lực chính trị, nhà nước tạo ra cho thuế tính
cố định, sự tuân thủ của đối tượng nộp thuế.

Các yếu tố như đối tượng nộp thuế, thuế suất,…được quy định trước và mang tính ổn
định trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ gắn với yếu tố quyền lực, thuế mới đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ tạo nguồn thu nhập tài chính cho nhà nước.

Để gắn được yếu tố quyền lực nhà nước cho thuế, các quốc gia, không phân biệt mức
độ phát triển, đều có xu hướng ghi nhận thuế ở văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao
nhất - các luật thuế. Điều đó cũng gián tiếp đảm bảo tính ổn định trong việc xác định nguồn
thu nhập tài chính của nhà nước và đảm bảo tính ổn định của thuế.
c. Thuế không mang tính đối giá, không hoàn trả trực tiếp

Thuế không phải là khoản phải trả khi các đối tượng nộp thuế đã nhận được một lợi
ích hay quyền lợi cụ thể nào từ phía nhà nước. Bất kỳ "ai", khi đủ điều kiện đều phải thực
hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, không phân biệt họ đã nhận được những lợi ích công
cộng nào. Điều này cho phép phân biệt thuế với các khoản thu nộp do đối tượng nộp chỉ
thực hiện nghĩa vụ của mình đã nhận được một lợi ích nhất định từ phía nhà nước. Đó là các
khoản thu từ phí, lệ phí.

Thuế xuất hiện do nhu cầu chi tiêu của nhà nước, của các chủ thể quản lý xã hội. Kết
quả của việc sử dụng các khoản thu từ thuế chủ yếu là các sản phẩm công (những lợi ích
không thể xác định chính xác được theo giá trị vật chất).

Điều đó lý giải vì sao thuế phải là các khoản thu không có tính hoàn trả. Tuy vậy, kết
quả những sản phẩm do nhà nước sử dụng các khoản thu từ thuế lại được thụ hưởng bởi
chính những đối tượng nộp thuế, đó là sự yên bình xã hội, sự phát triển và thịnh vượng, chế
độ phúc lợi công cộng,…Nói khác đi, người nộp thuế được hoàn trả một cách gián tiếp
những khoản tiền nộp cho nhà nước.

d. Thuế chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội trong từng thời kỳ
nhất định

Thuế chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội trong từng thời kỳ
nhất định. Vì nguồn thu nhập chính của thuế là kết quả của quá trình hoạt động kinh tế, việc
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đánh thuế của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình kinh tế xã hội đó là: mức độ tăng
trưởng của nền kinh tế quốc dân, thu nhập bình quân đầu người, giá cả, thị trường, sự biến
động của ngân sách nhà nước, về chính trị: tâm lý, tập quán, truyền thống văn hóa, xã hội
của dân tộc.

e. Thuế được giới hạn trong phạm vi biên giới quốc gia bằng quyền lực pháp lý của
nhà nước đối với con người và tài sản

Hộp 1.1. So sánh thuế và công cụ tài chính khác 

Phí, lệ phí và thuế

* Phí: 

Phí nhà nước là khoản thu của ngân sách nhà nước do cá nhân, tổ chức nộp vào quỹ
ngân sách nhà nước khi thụ hưởng lợi ích từ hàng hoá, dịch vụ công cộng được cung cấp
bởi nhà nước.

Phí nhà nước chỉ có mục đích nhằm bù đắp những khoản đầu tư, bảo dưỡng các
công trình công cộng và duy trì hoạt động dịch vụ công (y tế, giáo dục,...) của nhà nước.
Chỉ có các cơ quan nhà nước do pháp luật quy định mới được quyền ban hành phí.

Ví dụ như học phí, viện phí, phí sử dụng đường bộ, án phí,...

* Lệ phí:

Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước (hoặc
tổ chức được uỷ quyền) thực hiện công việc quản lý nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi
cho chủ thể nộp lệ phí. 

Lệ phí là khoản thu gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước nên có đặc điểm là
không đối giá. Tuy nhiên, khác với thuế, chủ thể nộp lệ phí được thụ hưởng lợi ích từ hoạt
động quản lý nhà nước nên lệ phí có tính hoàn trả. 

Ví dụ như lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký kết hôn, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh,...

* So sánh thuế với phí và lệ phí:

- Giống nhau: Đều là khoản thu của Ngân sách Nhà nước.

- Khác nhau: 

Tiêu chí so sánh Thuế Phí Lệ phí

Tính bắt buộc Có tính bắt buộc
Không bắt buộc,
có tính tự nguyện

Vừa có tính bắt buộc,
vừa có tính tự nguyện

Tính đối giá

Không có tính đối
giá do người nộp
thuế không được

hoàn trả tương xứng
với số tiền nộp cho

Nhà nước

Có tính đối giá do
người nộp phí

được hưởng lợi từ
hàng hóa, dịch vụ

công của Nhà
nước

Không có tính đối giá
nhưng được hoàn trả
do chủ thể nộp lệ phí
được thụ hưởng lợi

ích từ hoạt động quản
lý nhà nước

Cơ quan quyết định
mức độ huy động

Quốc hội
Hội đồng nhân

dân tỉnh
Hội đồng nhân dân

tỉnh
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1.1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế

a.  Thuế là khoản thu chủ yếu của ngân sách nhà nước

Để huy động nguồn lực vật chất cho mình nhà nước có thể sử dụng các hình thức
khác nhau như:

- Phát hành thêm tiền để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu cần thiết của nhà nước nhưng nếu
phát hành thêm quá nhiều tiền có thể dẫn đến lạm phát, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế
thậm chí có thể đưa nền kinh tế đến bên bờ vực thẳm.

- Phát hành trái phiếu để vay trong và ngoài nước. Hình thức này có thể giải quyết
được một phần nhu cầu tài chính ngay trong hiện tại nhưng về lâu dài vẫn phải lo nguồn để
trả cả gốc và lãi và bị lệ thuộc về kinh tế chính trị từ người cho vay, đặc biệt là vay từ nước
ngoài.

- Bán một phần tài sản quốc gia sẽ làm cho tài nguyên cạn kiệt, không đảm bảo
nguồn thu ổn định lâu dài cho Nhà nước.

 - Thu thuế là biện pháp huy động mang tính lâu dài, bền vững do ưu điểm của chính
hình thức này. Thể hiện:

+ Nguồn thu lớn, ổn định và thường xuyên cho ngân sách nhà nước.

 + Thu thuế đảm bảo sự công bằng trong việc phân bổ gánh nặng của các
khoản chi tiêu công cộng.

+ Thu được thuế chứng tỏ nền kinh tế có sự tăng trưởng, đạt hiệu quả cao, ý
thức triệt để tiết kiệm của mọi người dân trong sản xuất và tiêu dùng.

Như vậy thuế là khoản thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, hàng năm khoản thu
thuế chiếm 70% đến 80% tổng thu Ngân sách Nhà nước. Nguồn tài chính này giúp cho Nhà
nước có thể duy trì hoạt động của bộ máy Nhà nước đồng thời đầu tư công để làm tác nhân
kích thích nền kinh tế qua vai trò điều tiết của Chính phủ.

b. Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế

Nền kinh tế thị trường phát triển bên cạnh mặt tích cực còn chứa đựng nhiều khuyết
tật vốn có của nó như: mất công bằng, thiếu ổn định, lạm phát...  Để khắc phục thì nhà nước
phải can thiệp vào quá trình hoạt động của nền kinh tế thị trường. 

Trong quá trình can thiệp nhà nước đã sử dụng hàng loạt các biện pháp hành chính
mang tính chất cưỡng chế và các công cụ kinh tế đặc biệt là thuế. Cùng với việc mở rộng
chức năng của nhà nước, thuế trở thành công cụ quan trọng để thực hiện quản lývà điều tiết
vĩ mô nền kinh tế. Nội dung quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế của thuế được thể hiện
như sau: 

- Thuế có vị trí quan trọng trong việc kiểm kê, kiểm soát, quản lý, hướng dẫn và
khuyến khích phát triển sản xuất, mở rộng lưu thông đối với tất cả các thành phần kinh tế
theo định hướng phát triển của nhà nước. 

Thông qua việc quy định các hình thức thu thuế khác nhau, xác định  đúng đối tượng
chịu thuế, đối tượng nộp thuế, thuế suất, chế độ miễn giảm,... Nhà nước đã khuyến khích
phát triển những ngành nghề kinh doanh cần thiết, quan trọng giữ vị trí then chốt, mặt khác
kìm hãm các ngành nghề mặt hàng hạn chế sản suất, hạn chế tiêu dùng theo hướng tiết
kiệm, chống xa hoa lãng phí, hoặc san bằng tốc độ tăng trưởng giữa chúng. Thuế góp phần
điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành hợp lý theo yêu cầu phát triển kinh tế của nhà nước
trong từng giai đoạn.
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- Nhà nước sử dụng thuế để điều chỉnh nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn
định. 

 Khi nền kinh tế khủng hoảng, suy thoái thì nhà nước hạ thấp mức thuế tạo điều kiện
kích thích tiêu dùng (cầu tăng) để tăng đầu tư mở rộng sản xuất đưa nền kinh tế thoát khỏi
khủng hoảng. Ngược lại khi nền kinh tế phát triển quá mức có nguy dẫn đến mất cân đối, thì
nhà nước tăng thuế thu hẹp đầu tư nhằm giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu
đã đặt ra.

- Thuế được sử dụng để điều tiết việc làm và thất nghiệp 

Khi tỷ lệ thất nghiệp cao thì nhà nước tăng chi tiêu của chính phủ tức là tăng cầu,
giảm thuế để kích thích đầu tư tức là tăng cung sản xuất phát triển tạo việc làm cho người
lao động. Nếu lạm phát thì nhà nước giảm chi tiêu, tăng thuế dẫn đến giảm cầu và đẩy lùi
lạm phát, giảm cầu đến mức độ vừa phải tránh thất nghiệp vì thất nghiệp nảy sinh nhiều tệ
nạn xã hội.

- Thuế được sử dụng như một công cụ góp phần thực hiện chính sách đối ngoại, tạo
nên hàng rào thuế quan nhằm bảo hộ hàng trong nước phát triển 

 Thông qua việc điều chỉnh mức thuế nhập khẩu, gây áp lực tăng giá hàng nhập khẩu
làm cho hàng nhập khẩu giảm khả năng cạnh tranh so với hàng trong nước.

Tuy nhiên, trong xu hướng ngày nay quốc tế hóa, tự do hóa nền kinh tế, thuế quan
dần dần giảm bớt vai trò bảo hộ. Để phát triển hoạt động ngoại thươmg, mở rộng tự do lưu
thông hàng hóa giữa các nước liên minh thuế quan ra đời góp phần thu hút vốn đầu tư nước
ngoài, Chính phủ ký kết hiệp định tránh đánh thuế trùng, mở rộng các điều kiện ưu đãi đầu
tư, thúc đẩy hội nhập giữa các nước trong khu vực và thế giới.

c. Thuế góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong chính sách động viên đóng góp cho Nhà
nước giữa các thành phần kinh tế và thực hiện công bằng xã hội

- Hệ thống thuế được áp dụng thống nhất giữa các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư.

- Giáo dục nhận thức đúng đắn và ý thức tự nguyện, tự giác chấp hành nghĩa vụ khai báo,
chế độ sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn thu, nộp thuế theo đúng pháp luật, đảm bảo tính
công bằng xã hội.

1.2. PHÂN LOẠI THUẾ

Phân loại thuế là việc sắp xếp các sắc thuế trong hệ thống thuế thành những nhóm
khác nhau theo những tiêu thức nhất định. Phân loại thuế có ý nghĩa quan trọng trong quản
lý thu thuế từ khâu xây dựng chính sách đến triển khai thực hiện.

Mỗi hình thức thuế có vai trò và tác dụng khác nhau trong việc đảm bảo nguồn thu
ngân sách nhà nước và tác động đến đời sống kinh tế xã hội. Để phát huy vai trò và tác dụng
đó, trong quá trình hoạch định chính sách thuế cần kết hợp ưu thế của từng hình thức thuế
và loại bỏ những mặt hạn chế của chúng. Nhờ phân loại thuế mà hiểu rõ những đặc thù của
từng loại thuế và ảnh hưởng của chúng trong hệ thống thuế nói chung để vận dụng đúng đắn
trong quá trình hoạch định chính sách thuế.  

1.2.1. Phân loại thuế theo phương thức đánh thuế (theo tính chất chuyển dịch của
thuế)

Theo tiêu thức này thuế được chia làm hai loại là thuế trực thu và thuế gián thu.

a. Thuế trực thu

* Khái niệm: Thuế trực thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người
nộp thuế. Người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế.

9



 

 

 

 

 

 

 

* Đặc điểm

- Người nộp thuế là người chịu thuế.

- Thuế trực thu mang tính chất thuế lũy tiến vì có tính đến khả năng nhận được thu
nhập của người nộp thuế.

- Thuế trực thu trực tiếp động viên, điều tiết thu nhập của người chịu thuế. 

Ở nước ta hiện này thuế trực thu bao gồm các sắc thuế có cơ sở đánh thuế là thu nhập
kiếm được: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp và thuế sử dụng đất nông nghiệp

b. Thuế gián thu

* Khái niệm: Thuế gián thu là loại thuế không đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của
người nộp thuế mà đánh giáp tiếp thông qua giá cả hàng hóa dịch vụ. Người nộp thuế không
đồng thời là người chịu thuế. Người tiêu dùng hoặc người được cung cấp hàng hóa, dịch vụ
là người chịu thuế. 

* Đặc điểm:

- Người trực tiếp nộp thuế không phải là người chịu thuế.

- Thuế gián thu có sự chuyển dịch gánh nặng thuế trong những trường hợp nhất định 
- Thuế gián thu có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua cơ chế

giá cả thị trường, bị chi phối bởi mối quan hệ cung cầu. 

- Thuế gián thu là một yếu tố cấu thành trong giá cả hàng hóa dịch vụ, khi hàng hóa
dịch vụ được bán người sản xuất thay mặt người tiêu dùng nộp khoản thuế gián thu cho nhà
nước.

 - Thuế gián thu mang tính chất thuế lũy thoái vì mức thuế không phụ thuộc vào thu
nhập có khả năng nhận được của người nộp thuế.

 Ở nước ta hiện nay thuế gián thu bao gồm thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế XNK, thuế
tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế môn bài

* Chú ý: 

 - Việc phân loại thuế theo tiêu thức này chỉ mang tính chất tương đối vì trong một số
trường hợp việc tính thuế vào thu nhập hay chi phí sẽ làm thay đổi tính chất thuế như: thuế
sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên,… nếu các loại
thuế này được tính vào chi phí hình thành nên sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận thì
lúc này từ tính chất trực thu chuyển thành gián thu do người tiêu dùng là người chịu thuế.
Nhưng nếu các loại thuế này không được tính vào chi phí hoặc tính vào chi phí nhưng
không được xã hội chấp nhận thì vẫn mang tính chất trực thu.

- Nếu sản phẩm của người kinh doanh không được xã hội chấp nhận thì phần thuế
gián thu trở thành thuế trực thu vì lúc này người nộp thuế và người chịu thuế là một. 

Như vậy tính chất trực thu hay gián thu có thể chuyển dịch cho nhau trong những tính
huống cụ thể nên trong phân loại còn được gọi là phân loại theo tính chất dịch chuyển của
thuế. Khi xem xét tính chất của các loại thuế cần gắn với hoàn cảnh cụ thể.

1.2.2. Phân loại thuế theo cơ sở đánh thuế

a. Thuế tiêu dùng

* Khái niệm: thuế tiêu dùng là loại thuế có cơ sở đánh thuế là phần thu nhập được mang đi
tiêu dùng trong hiện tại.
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Mục đích của thuế tiêu dùng đánh vào hoạt động tiêu dùng, nhằm điều tiết thu nhập
của người mua hàng hóa dịch vụ đồng thời điều tiết hoạt động tiêu dùng của người tiêu
dùng.

 * Đặc điểm

- Thuế tiêu dùng là thuế có tính chất gián thu, do người tiêu dùng hàng hóa dịch vụ
gánh chịu.

- Thuế tiêu dùng đem lại nguồn thu thường xuyên và ổn định cho Ngân sách Nhà
nước vì phạm vi đánh thuế rộng, bao gồm hầu hết các hoạt động mua bán phát sinh.

Ở nước ta hiện nay thuế tiêu dùng bao gồm thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế XNK, thuế bảo vệ
môi trường.

b. Thuế thu nhập

* Khái niệm: Thuế thu nhập là loại thuế có cơ sở đánh thuế là thu nhập thực tế kiếm được
của các thể nhân và pháp nhân.

* Đặc điểm

- Thuế thu nhập là thuế có tính chất trực thu vì người nộp thuế cũng chính là người
chịu thuế.

- Thuế thu nhập giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho
Ngân sách Nha nước và thực hiện phân phối thu nhập, đảm bảo tính công  bằng xã hội. Khi
nền kinh tế phát triển thu nhập quốc dân trên đầu người gia tăng thì khả năng huy động
nguồn tài chính cho Ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhập ngày càng cao.

Ở nước ta hiện nay thuế thu nhập bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá
nhân.

c. Thuế tài sản

* Khái niệm:  Thuế tài sản là loại thuế có cơ sở đánh thuế là giá trị tài sản lưu giữ hay
chuyển dịch.

* Đặc điểm

- Thuế tài sản là thuế có tính trực thu nếu tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức phi
kinh tế vì người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế

- Thuế tài sản là thuế có tính gián thu nếu tài sản thuộc sở hữu của cá nhân kinh
doanh hoặc các tổ chức kinh tế do tiển nộp thuế được tính vào chi phí của hoạt động kinh
doanh thì người chịu thuế là người tiêu dùng.

- Thuế tài sản là hình thức đánh thuế thu nhập bổ sung cho việc đánh thuế thu nhập
từ vốn.

Ở nước ta hiện nay thuế tài sản bao gồm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử
dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên, thuế môn bài.

Các loại thuế trên được áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau để vừa phát huy tác
dụng riêng của từng loại thuế, vừa hổ trợ, bổ sung cho nhau nhằm thực hiện một cách tổng
hợp các mục tiêu và vai trò của hệ thống pháp luật thuế. 
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1.3. SẮC THUẾ

1.3.1. Khái niệm sắc thuế

Sắc thuế là một hình thức thuế cụ thể được quy định bằng một văn bản pháp luật,
dưới hình thức luật, pháp lệnh hoặc chế độ thuế.

Luật thuế do Quốc hội ban hành, quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ. Xem xét cấu tạo một
Luật thuế là xem xét sự sắp xếp, bố trí các quy phạm pháp luật theo các nội dung điều
chỉnh. Ở nước ta, các Pháp lệnh, Nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chứa
đựng các quy phạm pháp luật thuế, thực hiện chức năng điều chỉnh của Luật thuế nên cũng
có cấu tạo tương tự Luật thuế. 

     Thông thường, sắc thuế có cấu tạo gồm các bộ phận chủ yếu sau: tên gọi; những quy
định chung; căn cứ tính thuế; đối tượng nộp thuế; chế độ kê khai, nộp thuế, thu thuế; chế độ
miễn, giảm thuế; nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế; chế độ xử lý vi phạm;
khen thưởng và giải quyết khiếu nại về thuế. 

1.3.2. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

a. Tên gọi

Trong hệ thống thuế có nhiều sắc thuế, mỗi sắc thuế có biểu hiện riêng trong quá
trình chuyển giao thu nhập cho nhà nước. Để đảm bảo cho công tác quản lý người ta đặt tên
cho từng sắc thuế. Vì vậy, tên gọi của mỗi sắc thuế nói lên cơ sở tính thuế hoặc nội dung
chủ yếu của sắc thuế đó.

Chẳng hạn, Thuế GTGT có cơ sở tính thuế là GTGT của hàng hóa dịch vụ; hoặc
Thuế thu nhập doanh nghiệp có cơ sở tính thuế là thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp;
hoặc Thuế bảo vệ môi trường nói lên nội dung chủ yếu liên quan đến vấn đề bảo vệ môi
trường,...

Ở nước ta việc đặt tên như vậy giúp cho người chịu thuế hay người nộp thuế chỉ cần
đọc tên gọi của sắc thuế đã có thể hình dung ra sắc thuế đó nên không gây nhầm lẫn giữa
các sắc thuế khác nhau.

b. Đối tượng nộp thuế

Khoản thuế do chủ thể nào phải nộp được quy định trong từng sắc thuế thì chủ thể đó
chính là đối tượng nộp thuế.

Nếu Thuế thu nhập doanh nghiệp do doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp chính
là đối tượng nộp thuế. Nhưng đối với Thuế GTGT mặc dù người tiêu dùng chịu thuế nhưng
không phải đi nộp thuế mà người kinh doanh phải đi nộp thuế nên đối tượng nộp thuế là
người kinh doanh.

c. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế là đối tượng làm căn cứ để đánh thuế. Căn cứ để đánh thuế có
thể là thu nhập, hàng hóa dịch vụ, tài sản, do đó đối tượng chịu thuế cũng có thể là thu nhập,
hàng hóa, dịch vụ, tài sản. 

Chẳng hạn, Thuế thu nhập doanh nghiệp có đối tượng chịu thuế là thu nhập chịu thuế
của doanh nghiệp; Thuế GTGT thì đối tượng chịu thuế là hàng hóa dịch vụ dùng cho sản
xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam  theo luật thuế GTGT; Thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp có đối tượng chịu thuế là quyền sử dụng đất (tài sản).

d. Căn cứ tính thuế
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Thông thường mức thuế phải nộp đối với từng sắc thuế được xác định dựa vào 2 căn
cứ đó là: cơ sở tính thuế và mức thuế thuế suất.

* Cơ sở tính thuế: Cơ sở tính thuế là đối tượng chịu thuế có thể được tính theo đơn vị vật lý
(mét vuông, sào bắc bộ) hay đơn vị giá trị tuỳ thuộc từng sắc thuế.

Nếu thuế GTGT có cơ sở tính thuế là giá trị hàng hóa thì thuế sử dụng đất nông nghiệp có
cơ sở tính thuế là diện tích (ha).

* Mức thuế, thuế suất

- Mức thuế: Thể hiện mức độ động viên của Nhà nước trên một đơn vị của đối tượng
chịu thuế. (Mức thuế còn được gọi là định thuế suất)

Ví dụ: Thuế bảo vệ môi trường đánh vào xăng là 1.000 đồng/lít xăng bán ra hoặc
thuế sử dụng đất nông nghiệp đánh vào đất hạng 1 trồng cây lâu năm là 650 kg thóc/ha thì
1.000 đồng/lít hay 650 kg thóc/ha được gọi là mức thuế.

- Thuế suất: Là biểu hiện quan hệ tỷ lệ phần trăm (%) huy động trên cơ sở tính thuế.

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở nước ta tồn tại hai loại thuế suất là thuế suất ổn định và
thuế suất lũy tiến.   

+ Thuế suất ổn định: là loại thuế cố định, không thay đổi trong mọi trường hợp tăng
hay giảm của cơ sở tính thuế như thuế suất thuế GTGT là 10% đối với hàng hóa thông
thường thì người tiêu dùng mua nhiều hay mua ít đều phải chịu thuế GTGT bằng 10% đối
với giá trị của hàng hóa đã mua.

+ Thuế suất lũy tiến: là loại thuế suất tăng theo mức tăng của cơ sở tính thuế. Bao
gồm: thuế suất lũy tiến từng phần và thuế suất lũy tiến toàn phần

Thuế suất lũy tiến từng phần: là thuế suất tăng trên từng phần tăng của cơ sở tính thuế.

Thuế suất lũy tiến toàn phần: là thuế suất tăng trên toàn bộ phần tăng của cơ sở tính thuế.

Hộp 1.2. Ví dụ minh họa về thuế suất lũy tiến

Biểu thuế luỹ tiến đối với thu nhập chịu thuế của công dân được quy định như sau:

Bậc
thuế

Phần thu nhập
tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập
tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế
suất (%)

1 Đến 60 Đến 5 5

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30

7 Trên 960 Trên 80 35
Nếu công dân A có thu nhập từ tiền lương sau khi đã trừ các khoản giảm trừ theo

quy định (thu nhập tính thuế) là 8 triệu đồng/tháng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân là
bao nhiêu trong các trường hợp sau. Biết:

- Trường hợp 1: Hiện tại, theo luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam, đối với
thu nhập từ tiền lương được áp dụng biểu thuế suất lũy tiến từng phần.

- Trường hợp 2: Giả sử, theo luật thuế thu nhập cá nhân thay đổi, đối với thu nhập
từ tiền lương được áp dụng biểu thuế suất lũy tiến toàn phần.
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Giải:

* Trường hợp 1: Hiện tại, theo luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam, đối với
thu nhập từ tiền lương được áp dụng biểu thuế suất lũy tiến từng phần.

Áp vào biểu thuế, thu nhập tính thuế của công dân A có 5 triệu đồng ứng với bậc thuế thứ
1 và 3 triệu đồng (phần tăng trên 5 triệu đồng) ứng với bậc thuế thứ 2. Như vậy:

Thuế thu nhập cá nhân A phải nộp = 5 x 5% + (8-5) x 10%= 0,55 triệu đồng/tháng

* Trường hợp 2: Giả sử, theo luật thuế thu nhập cá nhân thay đổi, đối với thu
nhập từ tiền lương được áp dụng biểu thuế suất lũy tiến toàn phần.

Với thu nhập tính thuế là 8 triệu đồng/tháng sẽ chịu toàn bộ với thuế suất là 10% (tương
ứng với bậc thuế thứ 2)

Thuế thu nhập cá nhân A phải nộp = 8 x 10% = 0,8 triệu đồng/tháng

e. Chế độ miễn thuế, giảm thuế

Đây là yếu tố ngoại lệ được quy định trong một số sắc thuế. Thực chất đó là tiền thuế
mà người nộp thuế phải nộp cho nhà nước, song vì những lý do kinh tế xã hội mà nhà nước
quy định cho phép không phải nộp toàn bộ gọi là miễn thuế. Hoặc chỉ nộp một phần  nào đó
gọi là giảm thuế.

Việc quy định chế độ miễn thuế, giảm thuế nhằm mục đích tạo điều kiện giúp đỡ
người nộp thuế khắc phục khó khăn hoặc thực hiện chủ trương chính sách kinh tế xã hội
trong khuyến hoạt động của người nộp thuế.

g. Trách nhiệm và nghĩa vụ của đối tượng  nộp thuế

- Thực hiện việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.

- Thực hiện việc khai báo, cung cấp số liệu chính xác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

- Thực hiện kê khai, nộp thuế, nộp phạt đầy đủ, đúng hạn.

Việc thực hiện các quy định trên nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ
nộp Ngân sách Nhà nước của các đối tượng nộp thuế vào nề nếp, kỷ cương và là cơ sở pháp
lý để xử lý các vụ vi phạm về thuế chặt chẽ, kịp thời.

h. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế

- Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đóc cơ sở kinh doanh thực hiện tốt chính sách thuế.

- Thực hiện việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho các đối tượng nộp thuế.

- Quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh.

- Lập biên bản xử phạt theo thẩm quyền đối với các vi phạm về thuế, xem xét giải
quyết các khiếu tố về thuế.

 i. Thủ tục thu nộp thuế

Bao gồm các quy định về kê khai, về địa điểm, thời gian, trình tự nộp thuế.

Chẳng hạn, đối với thuế GTGT hàng tháng (đối với doanh nghiệp lớn), hàng quý (đối
với các doanh nghiệp nhỏ) các cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai thuế GTGT chậm nhất là
ngày thứ 20 của tháng tiếp theo hoặc ngày thứ 30 của quý tiếp theo. 

Đây là căn cứ pháp lý để thực hiện việc nộp thuế đúng, đủ, kịp thời, để xử lý đối với
các trường hợp nộp chậm, nợ đọng thuế.

k. Xử lý vi phạm 
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Đảm bảo cho luật thuế được thực thi một cách nghiêm minh. Chẳng hạn, theo luật
quản lý thuế thì cá nhân, tổ chức nộp thuế chậm thì bị phạt 0,07%/ngày nộp chậm.

1.4. HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM

1.4.1. Cơ quan quản lý thuế nội địa

1.4.1.1. Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ tài chính là bộ máy cao nhất trong hệ thống thu thuế
Nhà nước, Tổng cục Thuế có nhiệm vụ sau: 

- Giúp Bộ tài chính soạn thảo các văn bản pháp quy về thuế và các khoản thu khác để
trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Soạn thảo trình Bộ tài chính ban hành hoặc tự ban hành theo sự ủy quyền của Bộ tài
chính, các văn bản về nghiệp vụ quản lý thu thuế. Hướng dẫn cơ quan thuế cấp dưới và các
đối tượng nộp thuế thực hiện thống nhất.

- Hướng dẫn lập kế hoặch và tổng hợp kế hoặch thu thuế và thu khác trình Bộ trưởng
Bộ tài chính xem xét để trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

- Giao chỉ tiêu thu thuế và thu khác cho cơ quan thuế cấp dưới , hướng dẫn cơ quan
thuế cấp dưới giao mức thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ quan thuế cấp dưới trong việc tổ chức công tác thuế
và thu khác trên địa bàn, đảm bảo thu nộp đầy đủ kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức công tác thanh tra việc chấp hành các quy định về thuế, xử lý các vi phạm
chính sách, chế độ thuế, giải quyết khiếu lại về thuế theo thẩm quyền.

- Quản lý về tổ chức biên chế, cán bộ, kinh phí chi tiêu và ấn chỉ của toàn ngành thuế
theo đúng quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng Bộ tài chính, tổ chức bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuế trong cả nước.

- Được quyền yêu cầu các Bộ, ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp tài
liệu, kế hoạch kinh tế – xã hội – tài chính có liên quan đến việc lập kế hoặch và quản lý thu
thuế, thu khác.

1.4.1.2. Cục Thuế  

Cục Thuế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế được đặt tại các tỉnh, thành phố, đặc
khu trực thuộc Trung ương. Cục Thuế có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Hướng dẫn tổ chức chỉ đạo việc thực hiện thống nhất các chính sách chế độ, thể lệ,
nguyên tắc về quản lý thu thuế trên địa bàn theo đúng Luật, Pháp lệnh các văn bản quy định
của Quốc hội, Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ tài chính và cơ quan thuế cấp trên. Tuyên
truyền phổ biến nôi dung chính sách thuế cho các đối tượng nộp thuế, các ngành,các cấp và
toàn dân hiểu để chấp hành tốt.

- Lập kế hoặch thu thuế và thu khác trên địa bàn, báo cáo Bộ tài chính và Ủy ban
nhân dân tỉnh theo quy định. Phối hợp với Sở tài chính trong việc lập kế hoạch thu chi ngân
sách địa phương, phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế và thu khác cho các Chi cục
thuế trực thuộc.

-  Tổ chức thu thuế đối với các đối tượng do Cục Thuế trực tiếp quản lý thu thuế, tính
thuế, thông báo số thuế phải nộp , đôn đốc đối tượng nộp thuế đầy đủ, kịp thời mọi khoản
thu vào kho bạc nhà nước. Xem xét và đề nghị miễn giảm thuế thuộc thẩm quyền, thực hiện
thanh quyết toán kết quả thu nộp thuế đối với từng đối tượng nộp thuế.
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 - Chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn kiểm tra thường xuyên các Chi cục Thuế trong việc tổ
chức công tác thu thuế , thực hiện luật, pháp lệnh, kế hoạch thu thuế, tổng kết đúc rút kinh
nghiệm về biện pháp tổ chức thu thuế.

 - Thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành chính sách chế dộ thuế, kỷ luật thu
thuế của các đối tượng nộp thuế và trong nôi bộ ngành thuế địa phương, kiểm tra, kiểm soát
sổ sách kế toán, chứng từ... có liên quan đến số thuế phải nộp, xử lý vi phạm về thuế, các
khiếu tố về thuế theo thẩm quyền được luật quy định.

 - Thực hiện xét duyệt đăng ký thuế , trực tiếp quản lý tờ khai, đăng ký thuế, và các tài
liệu có liên quan đến việc tính thuế của các đối tượng nộp thuế do Cục quản lý.

-  Tổ chức công tác kế toán thuế, kế toán ấn chỉ, kế toán hàng tạm giữ, tịch thu đẩy
đủ, kịp thời, chính xác, hướng dẫn các Chi cục thuế thực hiện các quy định về kế toán thu,
tổ chức công tác thống kê các chỉ tiêu kinh tế và thu nộp thuế, lập báo cáo tình hình và kết
quả thu nộp thuế phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành của cơ quan cấp trên, Ủy ban nhân dân
cùng cấp và các cơ quan có liên quan.

- Quản lý về tổ chức biên chế, cán bộ, kinh phí chi tiêu của hệ thống thuế ở địa
phương, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuế tại địa phương.

1.4.1.3. Chi cục Thuế

Chi cục Thuế là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, được đặt tại tất cả các quận, huyện và
cấp tương đương. Nhiệm vụ chủ yếu của Chi cục thuế là:

- Lập kế hoạch thu thuế hàng năm, quý, tháng trên địa bàn.

- Xét duyệt đăng ký thuế, trực tiếp quản lý tờ khai đăng ký thuế của các đối tượng
nộp thuế do Chi cục quản lý.

- Tổ chức các biện pháp thu thuế, tính thuế, đôn đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi
khoản thu vào kho bạc nhà nước. Thực hiện quyết toán kết quả thu thuế đến từng hộ nộp
thuế.

- Tổ chức công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm về thuế, giải quyết các đơn khiếu tố
theo thẩm quyền.

- Tổ chức công tác thống kê, kế toán, thông tin báo cáo tình hình và kết quả thu nộp
thuế theo chế độ quy định.

1.4.2. Cơ quan quản lý thuế quan
Cơ quan Hải quan Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hải quan đối

với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, mượn đường Việt
Nam; đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt
Nam qua biên giới. Các hàng hóa, hành lý, ngoại hối, tiền Việt Nam, bưu kiện, bưu phẩm,
các đồ vật và tài sản khác xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam đều chịu sự quản lý
Nhà nước về hải quan theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan Hải quan được lập theo ba cấp từ trung ương đến địa phương. Cụ thể:

- Tại trung ương: Tổng cục Hải quan (trực thuộc Bộ tài chính)

- Tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Cục Hải quan

- Tại thành phố, thị xã, huyện: Chi cục Hải quan

1.4.3. Hệ thống thuế Việt Nam

Hệ thống thuế ở nước ta hiện nay bao gồm 10 sắc thuế:
(1). Thuế Thu nhập doanh nghiệp
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(2). Thuế Giá trị gia tăng
(3). Thuế Tiêu thụ đặc biệt
(4). Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu
(5). Thuế Tài nguyên
(6). Thuế Môn bài 
(7). Thuế Bảo vệ môi trường
(8). Thuế Thu nhập cá nhân
(9). Thuế sử dụng đất nông nghiệp
(10). Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Bài 1.1. Khoanh tròn vào đáp án đúng trong những câu sau:
(1). Theo sự dịch chuyển của thuế, thuế sử dụng đất nông nghiệp là
A. Thuế gián thu B. Thuế trực thu C. Thuế tiêu dùng D. Thuế tài sản
(2). Thuế trực thu là loại thuế
A. Đánh gián tiếp vào thu nhập và tài sản của người nộp thuế
B. Đánh trực tiếp vào thu nhập và tài sản của người nộp thuế
C. Không đánh vào thu nhập và tài sản của người nộp thuế
D. Đánh gián tiếp vào thu nhập thông qua giá cả hàng hoá
(3). Mức thuế là 
A. Thuế suất B. Căn cứ tính thuế
C. Tỷ lệ % so với cơ sở tính thuế D. Mức huy động trên một đơn vị cơ sở tính thuế
(4). Đối tượng chịu thuế là 
A. Hàng hoá, dịch vụ B. Tài sản 
C. Thu nhập D. Căn cứ để đánh thuế
(5). Đối tượng nộp thuế là 
A. Cơ sở kinh doanh
B. Cá nhân
C. Chủ thể phải nộp khoản thuế theo quy định của sắc thuế
D. Người nhập khẩu
(6). Theo cơ sở đánh thuế, thuế GTGT là
A. Thuế gián thu B. Thuế trực thu C. Thuế tiêu dùng D. Thuế tài sản
(7). Một trong những đặc điểm của thuế trực thu là
A. Người nộp thuế là người chịu thuế
B. Người chịu thuế không nộp thuế 
C. Người nộp thuế không chịu thuế
(8). Một trong những đặc điểm của thuế gián thu là
A. Người nộp thuế là người chịu thuế
B. Người nộp thuế không là người chịu thuế
C. Người chịu thuế không nộp thuế 
(9). Thuế suất là 
A. Thuế suất B. Căn cứ tính thuế
C. Tỷ lệ % so với cơ sở tính thuế D. Mức huy động trên một đơn vị cơ sở tính thuế
(10). Đối tượng chịu thuế của thuế xuất khẩu là
A. Hàng hoá B. Thu nhập C. Tài sản
(11). Người chịu thuế đối với thuế TTĐB là
A. Người tiêu dùng B. Doanh nghiệp sản xuất
C. Doanh nghiệp thương mại D. Doanh nghiệp nhập khẩu
(12). Theo phương thức đánh thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp là
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A. Thuế gián thu B. Thuế tài sản C. Thuế trực thu D. Thuế tiêu dùng
(13). Theo cơ sở đánh thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc loại
A. Thuế gián thu B. Thuế tiêu dùng C. Thuế trực thu D. Thuế thu  nhập
(14). Theo cơ sở đánh thuế, thuế được chia thành
A. Thuế gián thu và thuế trực thu
B. Thuế tiêu dùng, thuế tài sản và thuế thu nhập
C. Thuế nhà đất và thuế thu nhập doanh nghiệp
D. Thuế tài sản và thuế thu nhập
(15). Theo phương thức đánh thuế, thuế được chia thành
A. Thuế gián thu và thuế trực thu B. Thuế tiêu dùng và thuế tài sản 
C. Thuế GTGT và thuế TTĐB D. Thuế tài sản và thuế thu nhập
(16). Trong các mức huy động sau, mức thuế là 
A. 10% B. 20% C. 70% D. 5.000 đồng/kg
(17). Thuế tài sản là loại thuế đánh vào
A. Tài sản lưu giữ B. Tài sản dịch chuyển
C. Tài sản lưu giữ hoặc tài sản dịch chuyển D. Tài sản
(18). Thuế thu nhập là loại thuế đánh vào
A. Thu nhập mang đi tiêu dùng B. Thu nhập thực tế kiếm được
C. Thu nhập D. Thu nhập thực tế mượn được
(19). Trong các mức huy động sau, thuế suất là 
A. 1.000 đồng/lít B. 20%
C. 2.000 đồng/m3 D. 5.000 đồng/kg
(20). Đặc điểm không phải của thuế là
A. Có tính đối giá B. Không có tính đối giá
C. Khoản động viên bắt buộc D. Chịu sự ảnh hưởng của yếu tố kinh tế

Bài 1.2. Phân loại các sắc thuế sau theo hai tiêu chí phân loại

Sắc thuế

Theo phương
thức đánh thuế

Theo cơ sở đánh thuế

Thuế
trực
thu

Thuế
gián
thu

Thuế
tiêu

dùng

Thuế
thu

nhập

Thuế
tài sản

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

Thuế XK

Thuế NK

Thuế TNDN

Thuế tài nguyên

Thuế môn bài

Thuế thu nhập cá  nhân

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
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Bài 1.3. Đối tượng nào phải nộp thuế, ai phải chịu thuế cho các loại thuế tương ứng
sau:

Sắc thuế

Đối tượng nộp thuế Người chịu thuế

Người sản
xuất, kinh

doanh

Người
tiêu dùng

Người sản
xuất, kinh

doanh

Người tiêu
dùng

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

Thuế XK

Thuế NK

Thuế TNDN

Thuế tài nguyên

Thuế môn bài

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Bài 1.4. Xác định đối tượng chịu thuế trong các loại thuế sau:

Sắc thuế Đối tượng chịu thuế

Hàng hoá Thu nhập Tài sản

Thuế GTGT

Thuế TTĐB

Thuế XK

Thuế NK

Thuế TNDN

Thuế tài nguyên

Thuế môn bài

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bài 1.5. Phân tích tính chất dịch chuyển của thuế. Từ đó có thể tư vấn cho các doanh
nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
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Chương 2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2.1.1. Các khái niệm

- Giá trị gia tăng (GTGT):  là phần giá trị mới được tạo ra trong sản xuất kinh
doanh, nó được xác định bằng chênh lệch giữa tổng giá trị sản xuất và tiêu thụ với tổng giá
trị hàng hóa dịch vụ mua vào tương ứng

- Thuế GTGT: là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát
sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

2.1.2. Đặc điểm của thuế GTGT

- Thuế GTGT là thuế tiêu dùng.

- Thuế GTGT là loại thuế gián thu, là một yếu tố cấu thành trong giá cả hàng hóa,
dịch vụ nhằm động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng khi họ tiêu dùng hàng hóa
dịch vụ chịu thuế.

- Thuế GTGT đánh vào tất cả các giai đoạn từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng
nhưng chỉ tính trên phần GTGT của mỗi giai đoạn. 

- Thuế GTGT chỉ cần thu ở khâu bán hàng là đủ.

-  Thuế GTGT có  tính trung lập kinh tế cao bởi vì: 

+ Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp
thuế, không phải là yếu tố của chi phí, mà chỉ là một khoản  được cộng thêm vào giá
bán.

+ Thuế GTGT không bị ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia các chu
trình kinh tế, việc phân đoạn chu trình kinh tế nhiều hay ít đều không ảnh hưởng đến
số thuế GTGT thu được.  

2.1.3. Tác dụng của thuế GTGT

- Thuế GTGT không trùng lặp, cơ chế thu hiện đại, kích thích sản xuất kinh doanh,
tăng cường đầu tư, đổi mới tài sản cố định, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hạ giá
thành sản phẩm.

- Thuế GTGT thuộc loại thuế đánh vào tiêu dùng, phạm vi rộng do thuế GTGT đánh
vào mọi tổ chức, cá nhân có tiêu dùng hàng hóa dịch vụ nên đảm bảo nguồn thu thường
xuyên và kịp thời cho Ngân sách Nhà nước.

 - Thuế GTGT góp phần khuyến khích sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Do đa phần
hàng xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và được hoàn trả toàn bộ số thuế GTGT ở khâu
trước. Đồng thời thuế GTGT còn kết hợp với thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt làm tăng
giá vốn hàng hóa nhập khẩu làm giảm sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu nhằm mục đích
bảo vệ sản xuất kinh doanh trong nước.

- Thuế GTGT góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ kế toán, hóa
đơn, chứng từ, qua đó góp phần chống trốn lậu thuế  có hiệu quả, nâng cao tính tự giác của
các đối tượng kinh doanh.

- Thuế GTGT góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế ở nước ta, đưa hệ thống
thuế nước ta từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế, thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế với
các nước trong khu vực và thế giới.
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